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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Chuyển đổi số đã thật sự trở thành xu hướng mới của thời cuộc. Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng được chính phủ rất quan tâm trong quá trình chuyển đổi số do những hiệu quả mà chuyển đổi số có thể mang lại. Trong bối cảnh đó, tác giả đã nghiên cứu đề tài: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” để hiểu đúng về chuyển đổi số, đánh giá đúng thực trạng, xác định các vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong giai đoạn hiện nay 
Kết quả:
- Khảo sát giảng viên tại trường về vấn đề chuyển đổi số
- Những giải pháp khi thực hiện việc chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
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	ABSTRACT:
Content:Digital transformation has really become the new trend of the times. In order to accelerate the digital transformation of countries in the new period according to the guidelines of the Party and Government, on April 22, 2022, the Prime Minister signed Decision No. 505/QD-TTg taking October 10 every year as National Digital Transformation Day with the meaning 1 and 0 are two numbers of the binary number system - the language of information technology and digital technology. The year 2022 and the following years will be a period of strong promotion of digital transformation in all industries, at all levels, on a national, all-people and comprehensive scale. In particular, the field of education and training is also very interested by the government in the digital transformation process due to the effects that digital transformation can bring. In that context, the author has studied the topic: "DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AND TRAINING AT LY TU TRỌNG COLLEGES IN HCMC" to properly understand digital transformation, properly assess the status, and identify solutions. The problem posed to build a reasonable digital transformation roadmap to improve the quality and effectiveness of training is very important to the school in the current period.
Result:
- Survey of lecturers at the school on digital transformation issues
- Solutions when implementing digital transformation at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City
Discussion:
- Solutions for training
- Solutions for teaching staff
- Solutions for teaching method
- Solutions for Infrastructure

	
	
	

	
	
	



I. Đặt vấn đề
Chuyển đổi số đã thật sự trở thành xu hướng mới của thời cuộc. Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số. Năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số. Năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng được chính phủ rất quan tâm trong quá trình chuyển đổi số do những hiệu quả mà chuyển đổi số có thể mang lại như:
Mở rộng đối tượng người học, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng cách kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và trực tiếp; giảm chi phí nhưng tăng chất lượng đào tạo.
Ứng dụng thực tế ảo tăng cường nhằm tạo môi trường học có tương tác, nâng cao trải nghiệm học tập cho người học.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa quá trình học, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy, công tác quản lý, giáo vụ…
Trong bối cảnh đó, tác giả đã nghiên cứu đề tài: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM” để hiểu đúng về chuyển đổi số, đánh giá đúng thực trạng, xác định các vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong giai đoạn hiện nay
II. Nội dung
1. Chuyển đổi số là gì?
Một số chuyên gia cho rằng chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình hoạt động, tạo ra những cơ hội và giá trị mới. Microsoft định nghĩa chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới. Còn theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Nhìn chung, chuyển đổi số là sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, IoT… để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu một cách toàn diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức. Quá trình phát triển của chuyển đổi số (CĐS) gồm các giai đoạn: 
Giai đoạn 1: Số hóa (Digitization ) là chuyển thông tin thực sang dạng số để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ. 
Giai đoạn 2:Ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở lên đơn giản và hiệu quả hơn. 
2. Chuyển đổi số trong Giáo dục – đào tạo
2.1. Chuyển đổi số trong giáo dục- đào tạo là gì?
Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: “Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.
Giáo dục là một trong các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học sinh, sinh viên. Chuyển đổi số trong giáo dục là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào mục đích đào tạo và giảng dạy của hệ thống hay doanh nghiệp giáo dục: 
Ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy
Ứng dụng công nghệ trong quản lý 
Ứng dụng công nghệ trong lớp học.
Như vậy, chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung vào hai nội dung chính: 
Một là, chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành.
Hai là, chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu , thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số.   
2.2 Lợi ích khi thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
Một là, môi trường giáo dục linh động:  công nghệ số đã mở ra một không gian học tập linh động hơn. Bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ đâu, bất cứ ai đều có thể tiếp cận được các thông tin kiến thức một cách đa chiều nhất. Người học có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện và dễ dàng trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, smartphone,…)
Hai là, tài liệu học tập không giới hạn: học sinh, sinh viên có thể truy cập vào các tài nguyên học tập một cách dễ dàng và ít tốn kém. Thay vì phải mua sách hay đến thư viện để mượn thì bây giờ người học có thể khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến mà không bị giới hạn. Mặt khác, chuyển đổi số cũng giúp việc chia sẻ tài liệu, giáo trình giữa học sinh sinh viên và giáo viên trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.
Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục: 
Các thành tựu công nghệ như Big data giúp lưu trữ mọi kiến thức lên không gian mạng
IoT (Internet vạn vật) giúp theo dõi hành vi của học sinh, quản lý, giám sát học sinh sinh viên
Blockchain giúp xây dựng hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ giáo dục của học sinh sinh viên, cho phép hợp nhất, quản lý và chia sẻ dữ liệu từ nhiều trường học, ghi chép lại lịch sử học tập, bảng điểm của học sinh để đảm bảo thông tin dữ liệu được đồng nhất, minh bạch. 
Ngoài ra, nhiều người nghĩ rằng học trực tuyến sẽ làm giới hạn khả năng tương tác giữa người dạy và người học. Nhưng thực tế, phương pháp học mới này lại giúp tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế như ứng dụng thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR tạo ra những trải nghiệm thực tế “thật” hơn cho người học. So với phương pháp học lý thuyết truyền thống chỉ có thể tưởng tượng qua sách vở, công nghệ mới giúp người học có những trải nghiệm đa giác quan, tạo cảm giác tò mò, hứng thú hơn khi học.
Bốn là, giảm chi phí đào tạo: CĐS cũng tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho người học, họ có thể tham gia vào các khóa học E-learning với chi phí rẻ hơn nhiều lần. Thậm chí người học còn có thể tùy chọn những khóa học phù hợp với bản thân và những nội dung mà bản thân họ thực sự quan tâm. 
Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, chuyển đổi số hiện nay là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của giáo dục đại học. Nói một cách đơn giản thì (CĐS) là “sự thay đổi về cách thức hoạt động của một tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu”. Đối với giáo dục đại học, mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Về bản chất, CĐS không thay đổi giá trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo dục đại học mà là sự chuyển đổi hoạt động cốt lõi thông qua công nghệ và nền tảng số, đồng thời nắm bắt các cơ hội mà chúng mang lại. Nói cách khác, CĐS là sự giao thoa giữa công nghệ và chiến lược đào tạo.
[image: https://static.vnuhcm.edu.vn/images/0%20Phong%204T/2021/Thang%2012/Screen%20Shot%202021-12-26%20at%2014.08.13.jpg]
2.3. Các mô hình chuyển đổi số
Tác giả Hoàng Thị Kim Dung – tại quỹ đầu tư khởi nghiệp Genesia Ventures – từ kinh nghiệm đầu tư và theo sát hỗ trợ hơn 80 startup, đã đúc kết ra 9 Mô hình chuyển đổi số tiêu biểu như sau:
	2.3.1. DX – Mở rộng mạng lưới kết nối

[image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1.png]Mô hình cơ bản nhất là Mở rộng mạng lưới kết nối. Trước khi xuất hiện Internet (World Wide Web), việc trao đổi thông tin và giao dịch chỉ được thực hiện trong các trường học, công ty, nhóm và tổ chức cụ thể trong thế giới thực. Khi Internet (và sau đó là các ứng dụng được xây dựng trên nó) ngày càng phổ biến, mọi người có thể tận hưởng nhiều lợi ích khác nhau và không bị giới hạn về địa lý. Họ có thể vượt qua những hạn chế về thời gian và không gian để tiếp cận thông tin và kết nối. 

[image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1-1.png]2.3.2. DX – Giảm chi phí tìm kiếm và chi phí cơ hội
Mô hình thứ 2 là giảm chi phí tìm kiếm và chi phí cơ hội. Mô hình này ngược lại với mô hình đầu tiên: giờ đây, khi có nhiều thông tin hơn mà không bị hạn chế thông qua Internet, nó đã làm tăng chi phí đáng kể liên quan đến việc tổ chức thông tin đó một cách hiệu quả để hỗ trợ quá trình ra quyết định lựa chọn. Điều này lại kích hoạt sự xuất hiện của bên trung gian mới, những người tổng hợp và sắp xếp thông tin phức tạp, cung cấp cho người dùng theo định dạng mà họ mong muốn.

2.2.3. DX- Loại bỏ cấu trúc đa tầng và phân mảnh

[image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1-2.png]Mô hình thứ 3 là loại bỏ cấu trúc đa tầng và phân mảnh. Đối với các ngành mà chi phí hàng hóa dịch vụ cao, do yêu cầu mức độ chuyên môn cao, tạo ra nhiều lớp trung gian giữa người mua và người bán (nhà cung cấp) là điều vẫn khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều giao dịch và độ mở của thông tin trên các nền tảng trực tuyến, khiến sự bất cân xứng thông tin giữa người mua và người bán bị loại bỏ, những người trung gian mang lại ít giá trị sẽ ngày càng bị đẩy ra ngoài. Đây là một xu hướng thay đổi không thể đảo ngược đối với các ngành công nghiệp đòi hỏi dịch vụ được cung cấp một cách hiệu quả, tối ưu hoá các điều kiện giao dịch cho các bên.
2.3.4. DX – Tổng hợp dữ liệu 
Mô hình thứ 4 là mô hình Tổng hợp dữ liệu. Ở mô hình này, chúng ta chứng kiến sự thay đổi trong cách quản lý dữ liệu: từ việc các công ty – bên cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu người dùng của riêng mình, sang việc các công ty chia sẻ dữ liệu vào kho tập trung, để từ đó các bên tham gia có thể tối ưu hoá các cơ hội có được từ các dữ liệu, làm cơ sở cho các dịch vụ giá trị gia tăng của mình.
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2.3.5. DX – Tối đa hóa Roi tài sản, thời gian và không gian
[image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1-4.png] Mô hình thứ 5 là mô hình Tối đa hoá ROI tài sản, thời gian và không gian. Khi con người và mọi thứ ngày càng trở nên kết nối hơn, nhận thức toàn cầu ngày càng tăng về SDG (Sustainable Development Goals: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) và CSV (Creating Shared Value: Tạo ra Giá trị Chung), chúng ta chuyển từ thời đại tiêu dùng sang thời đại của nền kinh tế vòng tròn. Ở đó, các mô hình tiêu dùng và cung cấp dịch vụ được chuyển đổi rõ rệt từ tính “sở hữu” trong sử dụng, sang tính “trải nghiệm” và “chia sẻ”. Điều này sẽ kích hoạt sự thay đổi giá trị nơi mọi người tìm cách tối đa hóa sự tiện lợi có được từ mọi thứ, thời gian và không gian.






2.3.6. DX – Cung cấp phần cứng đi kèm với phần mềm (SaaS plus a box)

[image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1-5.png]                                                                                                                           Đây là mô hình định nghĩa lại việc xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng, bắt đầu từ phần mềm. Trong trường hợp chỉ bán sản phẩm ở dạng phần cứng, mối quan hệ với khách hàng kết thúc trong một lần duy nhất tại thời điểm bán. Nhưng việc kết hợp bán cùng với phần mềm, do tính chất được liên tục cập nhật qua các phiên bản và khả năng nâng cao trải nghiệm sử dụng được cá nhân hoá do lưu trữ dữ liệu sử dụng của phần mềm, giúp duy trì giá trị sử dụng của phần cứng trong một thời gian dài.

2.3.7 DX- Bán tự động
 [image: https://covankhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2020/10/The-Models-of-DX_-Cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-cua-Startup-Phan-1-6.png]
Mô hình thứ 7 là mô hình “Bán tự động”. Trong bối cảnh thiếu hụt lao động, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao của các ngành, đi kèm với sự phát triển và chuyển giao công nghệ đã là yếu tố kích hoạt nên sự kết hợp linh hoạt công nghệ và thủ công hay gọi là bán tự động vào các chu trình công việc. Cụ thể với những chu trình mà máy móc công nghệ có thể làm tốt, thay thế con người thì sẽ được tự động hoá, còn những chu trình mà con người có thể phát huy tối đa năng lực không thể thay thế được (như sự sáng tạo, kiểm tra chi tiết chất lượng sản phẩm cuối, chăm sóc khách hàng..) thì sẽ tiếp tục được sử dụng. Do đó, các quy trình vốn phức tạp sẽ được vận hành trơn tru, với hiệu suất tối ưu, khi hiểu rõ những ưu và nhược điểm của công nghệ kĩ thuật và sự can thiệp “thủ công” của con người.










2.3.8. DX – Hiểu khách hàng trước sản xuất

[image: ]
Mô hình thứ 8 là mô hình Hiểu khách hàng trước khi sản xuất. Đây là mô hình đảo ngược quy trình sản xuất và bán hàng truyền thống, đó là tạo ra chu trình đi từ việc “phân phối ảo” (tiếp thị trước) tới khách hàng mục tiêu để hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của họ, từ đó sẽ bắt đầu vào việc lên kế hoạch sản xuất các sản phẩm có thể bán được.

2.3.9. DX -SaaS cung cấp giải pháp chuyên môn
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Mô hình thứ 9 là mô hình SaaS cung cấp giải pháp chuyên môn. Đặc điểm của mô hình này là tập trung vào một hay một vài nghiệp vụ chuyên môn cao để giải quyết hiệu quả các bài toán trong các nghiệp vụ đó, thông qua giải pháp SaaS (Software as a service: Phần mềm dạng dịch vụ).
3. Chiến lược chuyển đổi số tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Để thực hiện việc chuyển đổi số tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, có thể sử dụng một trong chín mô hình trên, hoặc có thể kết kết hợp các mô hình với nhau để đạt đạt được hiệu quả cao nhất. Bởi vì sinh viên cũng được xem là khách hàng và trường học chính là nơi cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng. Tuy nhiên, cho dù áp dụng mô hình nào đi nữa thì trường cũng cần phải thực hiện chuyển đổi số từng bước các hoạt động cơ bản tại nhà trường.
3.1. Cơ hội và thách thức     
3.1.1. Cơ hội
 (1) Xu hướng chuyển đổi số đã hình thành từ lâu, nhưng trong bối cảnh COVID-19 dưới những thay đổi mang tính bắt buộc như dãn cách xã hội hay xu hướng làm việc tại nhà, xu hướng dạy và học tại nhà nhiều doanh nghiệp, trường học đang buộc phải tìm đến các giải pháp chuyển đổi số để duy trì hoạt động của mình. Bài toán được đặt ra lúc này là gì?
- Chuyển đổi số hay giải thể
- Hay chuyển đổi số như thế nào để tồn tại. 
(2) Dịch bệnh Covid 19 vừa qua chính là thách thức lớn đối với toàn xã hội nói chung và với ngành giáo dục nói riêng. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tạo nên một quy trình giáo dục hiệu quả, cả giảng viên và sinh viên trường đều phải cải thiện kỹ năng của mình và cùng phối hợp vượt qua khó khăn
(3) Nhu cầu nâng cao khả năng tự chủ động học tập của người học, nhu cầu “học tập suốt đời” cùng với kho tài liệu số chuẩn xác.
(4) Nhu cầu của người học không bị giới hạn về khả năng truy cập tài liệu học tập và tiết kiệm được chi phí

Nhận thấy trên đây là cơ hội cần phải chuyển đổi số để duy trì hoạt động nên trường đã từng bước đầu tư, phát triển các nền tảng hỗ trợ cho hoạt động như: thư viện số, hệ thống quản lý đào tạo… Tuy nhiên, các nền tảng này chưa khai thác hết những tiến bộ của công nghệ để phục vụ đào tạo, chưa thực sự hỗ trợ được cho công tác quản lý và chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dạy, người học. Ngoài ra, trường cũng xác định chuyển đổi số trong giáo dục sẽ không chỉ giới hạn tại thời kỳ dịch bệnh mà nó sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai.
3.1.2. Thách thức
Những thách thức khi thực hiện việc chuyển đổi số có thể như sau:
(1) Khả năng và mức độ sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số của lãnh đạo, giảng viên, sinh viên và các bên có liên quan.
Để vận hành hệ thống chuyển đổi số đòi hỏi ban lãnh đạo, giảng viên, sinh viên phải thay đổi tư duy. Cần trang bị hiểu biết, tư duy số, làm chủ được công nghệ. Chuyển đổi số trong giáo dục không thể thành công nếu người trực tiếp quản lý không có đủ kỹ năng sử dụng công nghệ. Giảng viên không có những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, duy trì được sự chú tâm của sinh viên trong toàn bộ quá trình học tập. Người học cần được trang bị đầy đủ cả về tâm thế và môi trường cũng như phương pháp học tập trực tuyến để đạt được hiệu quả tốt nhất. Họ chính là yếu tố quyết định đến sự thành công trong đào tạo trực tuyến và quá trình chuyển động số.
(2) Chi phí đầu tư cho chuyển đổi số cao
Theo Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, chi phí đầu tư cho chuyển đổi số mức trung bình của thế giới vào khoảng 2-3%. Ở một số nước như Singapore, tỷ lệ này có thể lên đến 4-5%. Mức trung bình của Việt Nam hiện nay đang là 0,3%. Ở Việt Nam, đối với các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh, tỷ lệ chi cho chuyển đổi số nên ở mức 1% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm. 
Chuyển đổi số là chuyển hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần dành ít nhất 10% mức chi cho chuyển đổi số để chi cho các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng và trường học cũng không ngoại lệ, cũng cần ít nhất 10% mức chi cho hoạt động này
(3) Hạn chế về đường truyền, băng thông, phần mềm, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập.
Cùng với sự phát triển nhanh trong chuyển động số đó là cơ sở hạ tầng, các thiết bị cho cả người học và người dạy. Để vận hành tốt phải có thiết bị phần cứng, các ứng dụng, phần mềm giáo dục, các nền tảng… Hơn nữa, chuyển đổi số trong giáo dục yêu cầu các kết nối như: những chương trình, phần mềm,… phải tương thích với nhau, tích hợp trên cùng một nền tảng. Từ đó, cho phép các hoạt động giảng dạy, quản lý, học tập, đánh giá, kiểm tra, quản lý… tương tác giữa người học với giảng viên. Internet là yếu tố quyết định để quá trình này hoạt động.
3.2. Chuyển đổi số trong các hoạt động của trường
3.2.1. Hoạt động đào tạo
Đại dịch COVID-19 đã phá vỡ mô hình lớp học truyền thống tại các trường học tại Việt Nam cũng như tại các nước trên Thế giới. Do đó, để thực hiện chuyển đổi số nhằm thích ứng của hoạt động đào tạo:
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Số liệu được khảo sát từ 98 giảng viên của
trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM



Tất cả các môn học cần được biên soạn với nội dung có thể triển khai giảng dạy được cho cả trực tuyến và trực tiếp. 

Bảo đảm đáp ứng tối thiểu các điều kiện về đường truyền, băng thông, trang thiết bị cần thiết. Có kế hoạch hỗ trợ tài chính hoặc vay mượn thiết bị cho người học, người dạy.

Tổ chức các khóa huấn luyện cơ sở cho đội ngũ giảng viên, cán bộ về cách thức vận hành, hoạt động trong môi trường số.
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Số liệu được khảo sát từ 98 giảng viên của
trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM



Bổ sung vào chương trình đào tạo một số môn học cơ bản bắt buộc về công nghệ nhằm cung cấp kiến thức tối thiểu giúp người học hòa nhập vào môi trường giáo dục số.
Thành lập tổ (ban) về chuyển đổi số để xây dựng và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến CĐS

3.2.2. Phương pháp giảng dạy 
Để triển khai chuyển đổi số thì mô hình dạy học hỗn hợp cần được áp dụng. Vì với mô hình này cần phải có một kho học liệu mở đồ sộ với hệ thống bài giảng, bài tập, tài liệu có tính tương tác cao, được biên soạn sẵn. Đây chính là một thách thức không nhỏ trong bước đầu thực hiện chuyển đổi số vì :
Chi phí đầu tư để thực hiện 
Cần sự kiên trì của giảng viên. 
Tuy nhiên, lợi ích đem lại rất lớn như:
Tận dụng công cụ và nền tảng số để cung cấp kiến thức liên tục, mọi lúc mọi nơi cho người học.
Cung cấp cơ hội cho người học tiếp cận với môi trường thực tế thông qua phương thức đồng đào tạo với doanh nghiệp. Với cách tiếp cận này, người học sẽ được trải nghiệm các mô hình học mới: học theo trải nghiệm thực tiễn, học theo phương pháp giải quyết vấn đề, học cách hòa nhập môi trường thực tế…
3.2.3. Đội ngũ giảng viên 
Đội ngũ giảng viên cần được trang bị kỹ năng về công nghệ và phương pháp sư phạm để thực hiện CĐS, bao gồm phương pháp giảng dạy theo tiếp cận mới, phương thức vận hành các công cụ/môi trường số, cách thức biên soạn tài liệu số, xây dựng bài giảng tương tác..
Tổ chức các khóa huấn luyện: giảng dạy với công nghệ, giảng dạy theo mô hình hỗn hợp, huấn luyện sử dụng công cụ và nền tảng số…
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Tổ chức thiết kế/biên soạn lại các môn học theo mô hình dạy học hỗn hợp, mô hình học liệu mở, bài học có tương tác… 
Đẩy mạnh hình thức khen thưởng giảng viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, hình thành mạng lưới các giảng viên xuất sắc để họ hướng dẫn lại cho đồng nghiệp trong khoa/bộ môn của mình.

3.2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động khác
Thực hiện CĐS trong nghiên cứu khoa học cần tập trung xây dựng các trung tâm dữ liệu, các nền tảng kết nối để hình thành mạng lưới các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng giải quyết các vấn đề lớn. Cụ thể như:
Xây dựng được một trung tâm dữ liệu lớn để thu thập, tích lũy dữ liệu mẫu, dữ liệu thực nghiệm ở tất cả các lĩnh vực,  các công trình nghiên cứu sẽ liên kết được với nhau, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kết quả, đồng kiểm nghiệm. 
Phát triển mạng lưới tư vấn khoa học: đây sẽ là nơi các đề xuất nghiên cứu được góp ý/đánh giá công khai, là nơi doanh nghiệp đặt đầu bài nghiên cứu, nơi đón nhận các đề xuất nghiên cứu và cấp kinh phí thực hiện.
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Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo là nơi ươm mầm kết quả nghiên cứu tiềm năng và triển lãm giao dịch, nơi giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, gắn kết giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái, sẵn sàng hợp tác đầu tư vào quy mô sản xuất lớn.
Thành lập các phòng thí nghiệm tương tác công nghệ với đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết. Người học có thể hiện thực hóa các ý tưởng hay đồ án của mình.
Xây dựng câu lạc bộ ngoại khóa, phổ cập kiến thức công nghệ cần thiết cho người học mới.
Tích hợp thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp vào môi trường học. Đây là một trợ lý đắc lực cho người học để trải nghiệm công nghệ.
Cung cấp học liệu số, kho học liệu mở cho người học thay vì cung cấp tài liệu truyền thống
Mở kênh 24/7 giải đáp những thắc mắc chung và hỗ trợ kỹ thuật.
 3.3. Hạ tầng cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi số
 3.3.1. Hạ tầng dữ liệu
Hạ tầng dữ liệu là thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số cần hình thành một số trung tâm dữ liệu như:
Trung tâm dữ liệu người học: là dữ liệu của tất cả người học, kể từ khi đăng ký nhập học cho đến khi ra trường. Nó ghi nhận toàn bộ quá trình, kết quả học tập cũng như các hoạt động của người học.
Trung tâm dữ liệu giảng viên: là dữ liệu của tất cả cán bộ, giảng viên trong hệ thống. Nó ghi nhận toàn bộ quá trình công tác, thành tích của giảng viên tại trường kể từ khi bắt đầu công tác cho đến khi nghỉ hưu.
Trung tậm dữ liệu bài giảng số: là dữ liệu bài giảng của tất cả giảng viên trong hệ thống. 
Các dữ liệu này cần được cập nhật, lưu trữ đồng bộ, được phân quyền quản lý và truy cập theo từng nhóm đối tượng
3.3.2 Hạ tầng vật lý
Trước tiên là thay đổi trong hạ tầng công nghệ thông tin như năng lực phần cứng, năng lực tính toán và mức độ làm chủ công nghệ.
Sức mạnh phần cứng thể hiện qua khối lượng trang thiết bị thông minh, độ cao băng thông truyền, khả năng lưu trữ…
Năng lực tính toán thể hiện ở các cụm máy chủ, cụm HPC, khả năng đáp ứng tính toán trên khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian tối thiểu.
Mức độ làm chủ công nghệ: AI, IoT, Bigdata, an toàn thông tin là các chủ đề cần lưu tâm. Phần lớn tiến trình và ứng dụng của CĐS đều có liên quan đến 4 lĩnh vực này.
          3.3.3 Khả năng truy cập
Băng thông mạnh là một yêu cầu then chốt của hạ tầng số, tuy nhiên, không phải bất cứ ai hoặc từ vị trí nào cũng có được kết nối. Do đó, chuyển đổi số cần phải quan tâm đến trải nghiệm trên thiết bị di động để bảo đảm việc dạy và học được xuyên suốt. Ngoài ra, các đối tượng đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa hoặc người học khiếm thị/khiếm thính cũng rất cần được quan tâm.
III. KẾT LUẬN
Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, giảng viên của trường đã sử dụng các phần mềm Zoom, Google Meet, … để dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở giáo dục không đơn giản chỉ là dạy học trực tuyến. Đó là công nghệ hóa toàn bộ tiến trình dạy và học, là tự động hóa quy trình nghiệp vụ và quản lý, là mở rộng đối tượng, năng lực, phạm vi giảng dạy, là nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng công nghiệp… Kỹ năng quan trọng nhất đối với người học là “học cách để học”. 
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Một trong những trở ngại lớn nhất của tiến trình chuyển đổi số là sự chậm trễ hoặc không thích ứng kịp thời với các thay đổi: giảng viên không sẵn sàng thay đổi phương pháp sư phạm, cán bộ không thích ứng với quy trình làm việc số… Sợ thay đổi là vấn đề muôn thuở, thay đổi trong thời đại công nghệ lại càng đáng sợ hơn vì sự thiếu hụt kiến thức/kỹ năng công nghệ, thiếu tự tin với quy trình số. Chính vì vậy, huấn luyện cách vận hành, sử dụng và tiếp cận công nghệ là chìa khóa tối quan trọng để vượt qua nỗi sợ đó. Các khóa huấn luyện cần đáp ứng riêng cho từng đối tượng, độ tuổi, cấp độ, nhóm tư duy; không nên gom chung tất cả vào cùng một khóa học, đặc biệt là với các trường không thuộc mảng công nghệ.
Thật vậy, chuyển đổi số tại trường cần được xem là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo, chứ không phải là giải pháp tình huống ứng phó với Covid. Trong chuyển đổi số thì quan trọng nhất không phải công nghệ, cũng không phải là đầu tư kinh phí mà chính là quyết tâm và nhận thức sẵn sàng thay đổi của đội ngũ viên chức, giảng viên trong nhà trường.
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1. DX- M& rong mang lwéi két néi

U diém: Tinh két ni va trong tac vat
1y trgc tiép thic ddy s tin twdng gitra 2
bén.

Nhuoc didm: Gidi han sb lugng két nbi
©6 duoc trén thyc té, khién dénh mat
céc co hdi @& o6 nhirng két ndi khac.

Yéu t6 kich hoat:
Internet va tri to mé mang
tinh di truy&n cta con ngudi

Yu diém: Cho phép ty do md rong két
ndi moi noi, gira con ngudi trong cong
dng c6 ciing myc tidu

Didu kign hinh thanh: C6 di co s& ha
tAng viin thong, cng véi hé théng dao
thai duoc nhirng ngudi ding “phé dam”.

Linh vyre 4p dung: Tét 4 céc loai hinh
dich vy web




image3.png
2. DX- Giam chi phi tim kiém va chi phi co’ hi

AN P AN

Uu didm: Nguoi diing c6 thé don nhan
15i da s8 lugng thong tin, 1am giam di chi
phi cor hoi.

diém: Nguoi dung thu thap
théng tin s luong Ion tir nhigu nguén
khac nhau, lam mét di sy tap trung, va
Iam gia tang chi phi tim kiém, nguoc lai
ciing lam gia tang thém chi phi cor hoi.

Yéu t6 kich hoat:

- Sy mét méi, mét tap
trung véi s8 lugong théng
tinlon

- Mong muén téi wu hoa
ROI thoi gian tim kiém
thong tin ciia nguoi ding

U diém: Nguoi ding ¢6 thé tiép can
Guge thong tin co chon loc, mot céch
higu qua, tiét kigm chi phi tim kiém va
chi phi co hdi.

Diéu kién hinh thanh: Yéu cAu tinh
chuyén mén, & vi tri trung gian can
khach quan va tin cy, giGp ngudi dung
6 thé so sanh va lra chon.

Linh vwe 4p dung: B4t dong san, dich
'y tai chinh, bao hiém, tuyén dung,..
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3. DX- Loai bé c4u tric da ting va phan manh

70

Wu diém: Nguoi ban va cac dai Iy trung
gian ¢6 thé ban hang dya trén mang
61 s&n c6 va kha néing thuong lugng
gia véi bén mua. Nguoi mua co thé
chon mua hang tir nguoi ban hodc c4c
dai ly quen biét va tin tuéng.

Nhuoc diém: Qué trinh giao dich va
thuong luong gia khong duroc cong khai
minh bach, khién c& ngui ban va ngudi
mua c6 thé khang c6 dwoc giao dich tt
nhét cho ho.

Yéu t6 kich hoat:

Su phét trién clia giao dich
online va mang xa hoi lam
gidm sy bét déi x(mg thong
tin.

Ngwdi ban

Nén tang giao dich

Ngwéi mua

Uu didm: Qué trinh giao dich dgc
cong khai minh bach, gidp ¢ bén mua
va bén ban téi uu hoa duoc didu kign
giao dich.

Didu kién hinh thanh: Nhirng sén
pham, dich vy tham gia giao dich ¢ chi
phi tong téi cao, yéu cau tinh chuyén
mbn hoa. Nén tang c&n c6 tinh néng so
sénh, va tinh nang tim kiém tién loi.

Linh vire 4p dung: Giao dich 6-t6, xe
may, kim loai quy, tuyén dung, ..
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Wu diém: Bén cung cép c6 thé a8 xult va ca
nhén hoé dich vy dya trén kho d@ ligu nguai
ding cla riéng minh.

Nhuoe diém: Do thong tin 4 ligu dugc
quén ly riéng biét bdi bén cung cAp khdc
nhau, nén viéc c4 nhén hoé dich v khé c6
thé dat duoc chét luong ti da, tir 66 han
ché céc co hoi ban hang.

Yéu té kich hoat:

Sy phat trién cia cong nghé
dién toan d4m may, giip sb
hod va Iuru tr d ligu.

Sy phét trién 6 m& cia
AP ciing v6i sy chuyén
dich sang c4c dich vy vimd
cta cdc tng dung.

Dliguty  DEliguts  Dirligutir
bénA bénB bénC
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X S
o o

3 Database

Uu diém: Bang cach quan Iy tap trung dir
liéu ngudi ding, s& téi da héa cac co hdi oo
thé c6 dugre tir dir liéu, chdng han nhu cac
dich vu bd sung va céc d& xuét c6 do chinh
xéc cao cho cac bén cung cép.

‘Diéu kign hinh thanh: Cac dich vy va hg
théng ddc Iap phai c4p quyen truy cap API
vao di igu.

Linh virc p dung: Saa$, nén tang quén Iy
don hang, marketplace,...
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5. DX- Téi da hoa ROI tai san, th&i gian va khong gian

ef] €] ef]
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Wu diém: Cac nha cung cAp dich vy va
ngudi ding cudi ddu cam théy gén b6 va
than thuge.

Nhwec diém: Phan bd ngudn lyre khong téi
uu, mot mét Ia du thira tai nguyén va mat
khac I thiéu hyt tai nguyén. Bidu nay han
ché cc giao dich theo ty gié thi truong hop
.

D

Yéu tb kich hoat:

M@ rong mang lu6i Internet
cling sy gia tang clia cac
dich vu s6.

Nhing thay adi v gia tri va
dinh huéng tiéu dung do sy
khan hiém ngudn lirc.

el el el ¢f] X1

A A AR AR

Wu diém: Cung cép dich vu véi ngudn lyc
thich hop v6i thei gian va gié ca téi uu.

Didu kign hinh thanh: Cac bén trung gian
phai trung Iap, dang tin cay va b thé so
sénh duogc.

Linh vigc 4p dung: Chia s& 6 1, chia s&
khéng gian, ty thac d3u tu, v.v.
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6. DX- Cung cap phan cirng di kém véi phdn mém (Saa$ plus a box)
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Dac diém:
M8 hinh ban thuan phan ctmg don 18.

Sain pham duoc cb dinh céc chirc nang va
thong s6 ky thuat trong mdt Ian ban duy nhét.
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Yéu té kich hoat: Dac diém:

S6 hoa céc diém tiép xic voi Xay dwng méi quan hé lién tuc voi khach
ngudi mua. hang nh& sy c4p nhét ctia phin mém
Téc d gia tang nhanh chéng Trai nghiém sir dung phén crng duoc ca
cia durong truyén interet. nhan héa béng phan mém.

Sy phét trién ciia phuong
phép phan tich dir ligu.
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7. DX- Ban tw dong

Ty dng toan phan

@& ®®
o@s

Analog / Thii céng

Dic diém:

- Mot s6 nganh da c6 c4c quy trinh dign
ra hoan toan ty dong trén Interet. Vi du,
thuat todn giao dich tai chinh, d4u gia
thiu quang c4o theo thoi gian thirc...

+ Mt khéc, & cac chu trinh trong nganh
truyén théng hién nay, sy can thigp clia
con nguoi vAn 14 chi 6zo..

L

Yéu té kich hoat:

Knau
A

Bén ty dong
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R D
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Diic diém:

+ Thiu hyt lao dong

+ Nhu cAu nang cao tinh
Iiru dong ngudn nhan lyc

+ Chuyén giao cong nghé
gira c4c nganh

- Ap dung cong nghé thong tin vao cac
chu trinh trong céc nganh.

+ C4c quy trinh cAn ty dong thi s& duoc
ty dong hod, va céc quy trinh cAn con
nguai phat huy téi da loi thé thi con
nguadi s& can thigp.
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diing thong qua khéo sat thi treong voi
béng cau hoi, ddng thoi thuc hién cac
quy trinh theo trinh ty tir 14p ké hoach
én san xudt va phan phi ban hang.

« Phai mét nhiéu thoi gian dé thu thap
nhan xét clia nguoi tiéu ding da mua
san pham, dé tir d6 dua lai vao quy trinh
Iap ké hoach san xuét
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Yéu 8 kich hoat:

« 88 héa céc diém
cham v6i nguoi tigu
ding
(nhé sy phd bién clia
Thuong mai dién tir va
dién thoai thong minh)

+ Xu huéng c& nhan
hoé va da dang héa nhu
cAu clia nguai tisu
ding

Dic didm:

« Hiéu r& nhu cAu va thj hiéu ciia ngudi
tiéu dung tréc ca khi bét d4u vao san
xudt

- Gidm luong tén kho va loai b san
ph&m qua mirc béng cach cai thign quy
trinh chi san xuét nhirng gi c6 thé ban
duoc.
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9. DX- SaaS cung cép giai phap chuyén mén

Sir dyng céng nghé Cloud myc dich cét giam chi phi Céng nghé Cloud chuyén mén ho nghigp vy cac nganh

<D @

P |>

Quing Céo nginh F&B San subt

Diic didm: Yéu té kich hoat: Diic didm:

- Sir dyng céng nghé dién toan dam + Nhu cAu nang cao tinh - SaaS mang tinh chuyén mén hoa cao,
may dé giam téng chi phi bao gém chi I dong ngudn nhan lyc tap trung vao gii phap vao tirng mang
phi nhan cong va chi phi méay chi nghip vu.

- Mi truog canh tranh

+ SaaS ndm & I6p trén cia laaS va do sy gia tang sb lugng « Cung cép gié trj gia tang khac la giai

PaaS ngudi choi tham gia kinh phap bén ngoai gia tri vé mat chi phi.

doanh SaaS
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